
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T012304013 Tạ Phương Anh 06.11.2003 Hưng Yên
2 T012304018 Bùi Ngọc Ánh 22.03.2002 Hải Phòng
3 T012304020 Trần Thị Mai Ánh 20.07.2003 Hà Nội
4 T012304027 Nguyễn Văn Cường 05.03.1989 Thanh Hóa

5 T012304033 Giàng A Chính 01.09.1999 Yên Bái

6 T012304036 Nguyễn Thị Thùy Dung 04.08.2002 Hà Nội
7 T012304055 Lê Việt Đức 29.05.2003 Thanh Hóa

8 T012304059 Nguyễn Trung Đức 13.11.2003 Hà Nội
9 T012304064 Bùi Thị Hà 19.02.2001 Hà Nội
10 T012304071 Trần Danh Hải 11.12.2001 Hưng Yên
11 T012304076 Nguyễn Mạnh Hiển 06.10.1984 Hòa Bình

12 T012304083 Lê Thị Phương Hoa 24.08.2001 Hà Nam

13 T012304085 Trịnh Việt Hòa 25.08.1999 Bắc Giang
14 T012304097 Đặng Mai Ngọc Huyền 15.02.1989 Đà Nẵng
15 T012304102 Trần Thị Thanh Huyền 08.03.1981 Hà Nội
16 T012304107 Hà Thị Hương 06.04.2002 Bắc Giang
17 T012304111 Lục Thị Hường 29.09.2000 Cao Bằng
18 T012304124 Nguyễn Hữu Hoàng Lâm 18.09.2003 Bắc Ninh
19 T012304128 Đào Nhật Linh 27.02.2001 Lạng Sơn
20 T012304130 Hà Thảo Linh 01.09.2000 Phú Thọ
21 T012304135 Lê Trúc Linh 30.10.2003 Hà Nội
22 T012304138 Nguyễn Thị Mai Linh 22.11.2003 Hà Nội
23 T012304142 Phan Khánh Linh 02.04.2003 Lào Cai

24 T012304145 Trần Ngọc Linh 05.10.2003 Bắc Ninh
25 T012304148 Vương Linh Linh 19.09.2002 Bắc Ninh
26 T012304158 Vũ Thị Tuyết Mai 21.10.2002 Quảng Ninh
27 T012304161 Vũ Đức Minh 21.06.2003 Hải Dương
28 T012304163 Trần Thị Mơ 04.10.1987 Nghệ An
29 T012304168 Nguyễn Đăng Ninh 04.03.1999 Thái Bình

30 T012304175 Trương Thị Hồng Ngọc 09.06.2001 Hà Nội
31 T012304180 Đào Thị Vân Nhi 03.11.2003 Vĩnh Phúc
32 T012304182 Đinh Thị Hồng Nhung 05.11.1999 Thái Bình

33 T012304188 Nguyễn Việt Phương 14.11.1999 Bắc Ninh
34 T012304194 Phạm Văn Quý 25.08.2003 Bắc Ninh
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35 T012304198 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 12.05.1999 Vĩnh Phúc
36 T012304200 Trần Minh Soái 26.07.1982 Hà Nội
37 T012304211 Nguyễn Đăng Tú 12.12.1995 Hà Nội
38 T012304224 Nguyễn Việt Tùng 24.09.1999 Phú Thọ
39 T012304227 Ma Công Thành 09.09.2000 Tuyên Quang

40 T012304233 Phạm Hương Thảo 17.09.2001 Thanh Hóa

41 T012304245 Lê Thị Thủy 18.06.1998 Hà Nội
42 T012304247 Nguyễn Thị Thúy 17.11.1991 Hà Nội
43 T012304248 Trương Thị Thúy 01.01.1993 Vĩnh Phúc
44 T012304252 Nguyễn Thanh Trang 25.11.2001 Bắc Giang
45 T012304254 Nguyễn Thu Trang 09.05.2002 Bắc Ninh
46 T012304266 Đỗ Thị Hồng Vân 01.03.1999 Hà Nội
47 T012304269 Nguyễn Hoàng Việt 22.11.1981 Bắc Ninh
48 T012304277 Lê Hòa Yên 01.05.1992 Hà Nội

(Danh sách bao gồm: 48 thí sinh)
Ghi chú: Đối với những thông tin chưa chính xác, thí sinh vui lòng đính chính tại phiếu xác nhận 
thông tin tại buổi thi


